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N i dung ch ng 3ộ ươ

 Co giãn c a c u theo giá là gì?ủ ầ
 Co giãn, giá thay đ i và doanh thu?ổ
 Các y u t  nh h ng đ n s  co giãn?ế ố ả ưở ế ự
 Co giãn chéo và co giãn theo thu nh p?ậ
 Co giãn c a cung theo giá?ủ
 Các nhân t  nh h ng đ n co giãn c a ố ả ưở ế ủ

cung?
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S  co giãnự

 Đo s  nh y c mự ạ ả  c a m t bi n s  này đ i ủ ộ ế ố ố
v i m t bi n s  khácớ ộ ế ố

 Trong kinh t  m i cái đ u ph  thu c l n ế ọ ề ụ ộ ẫ
nhau

 Cu c chi n  Afghanistan là m t ví d , khi ộ ế ở ộ ụ
cu c chi n x y ra s n xu t thu c phi n  ộ ế ả ả ấ ố ệ ở
đây b  gián đo n. Nó t o c  h i nhi u h n ị ạ ạ ơ ộ ề ơ
cho vi c s n xu t thu c phi n  Lào và vùng ệ ả ấ ố ệ ở
Tam giác vàng. 
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 Đi u thú v  đ i v i s  co giãn là nó cho ề ị ố ớ ự
chúng ta ph ng pháp đo s  thay đ i các ươ ự ổ
y u t  trong n n kinh tế ố ề ế

 S  co giãn c a c u là t  s  ph n trăm ự ủ ầ ỷ ố ầ
thay đ i c a l ng c u so v i ph n trăm ổ ủ ượ ầ ớ ầ
thay đ i c a các nhân t  nh h ng đ n ổ ủ ố ả ưở ế
c u (giá, thu nh p, giá hàng hoá liên ầ ậ
quan), ceteris paribus
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1. Co giãn c a c u đ i v i giá c a b n ủ ầ ố ớ ủ ả
thân hàng hoá là t  s  ph n trăm thay ỷ ố ầ
đ i l ng c u so v i ph n trăm thay đ i ổ ượ ầ ớ ầ ổ
c a giá, ceteris paribusủ

2. Co giãn c a c u đ i v i thu nh pủ ầ ố ớ ậ
3. Co giãn c a c u đ i v i giá c a hàng ủ ầ ố ớ ủ

hoá khác (co giãn chéo)
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Nh  l i nh ng gì đã bi t v  ớ ạ ữ ế ề
c u!ầ

 C u là m i quan h  gi a giá và l ng c u, ầ ố ệ ữ ượ ầ
v i gi  đ nh các y u t  khác không đ iớ ả ị ế ố ổ

 Đi u này có nghĩa là chúng ta gi  nguyên thu ề ữ
nh p không đ i, giá hàng hoá khác không ậ ổ
đ i, s  thích không đ i, kỳ v ng không đ i, ổ ở ổ ọ ổ
chi phí qu ng cáo không đ iả ổ

 Khi th c hi n gi  đ nh đó chúng ta có đ ng ự ệ ả ị ườ
c u có đ  d c âm (đi t  trên xu ng d i, t  ầ ộ ố ừ ố ướ ừ
trái sang ph i) ả
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Chúng ta s  làm t ng t  đ i ẽ ươ ự ố
v i s  co giãn!ớ ự

 Khi tính co giãn c a c u đ i v i giá, chúng ta ủ ầ ố ớ
gi  nguyên các y u t  khác ngo i tr  giá ữ ế ố ạ ừ
không đ i. ổ

 Khi tính co giãn c a c u đ i v i giá c a b n ủ ầ ố ớ ủ ả
thân hàng hoá đó, chúng ta cho các y u t  ế ố
khác không đ i ngo i tr  giá c a ổ ạ ừ ủ chính hàng 
hoá đó 
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Tính co giãn c a c u đ i v i ủ ầ ố ớ
giá c a r u vangủ ượ
 Thay đ i giá c a r u vang s  làm thay ổ ủ ượ ẽ

đ i l ng c u v  r u vangổ ượ ầ ề ượ
 Các nhân t  khác gi  nguyên không đ i ố ữ ổ

nh : giá c a bia, giá r u c n, thu nh p, ư ủ ượ ồ ậ
chi phí qu ng cáo r u vang, s  thích ả ượ ở
v.v...

 H  s  co giãn tính đ c cho bi t l ng ệ ố ượ ế ượ
c u thay đ i nh  th  nào khi giá thay đ i, ầ ổ ư ế ổ
v i đi u ki n các y u t  khác không thay ớ ề ệ ế ố
đ i.ổ



04/2008 Dr. Tran Van Hoa, HCE 9

1. Co giãn đi mể  là co giãn t i m t đi m trên đ ng ạ ộ ể ườ
c uầ

Co giãn c a c u đ i v i giá b ng ph n trăm thay đ i ủ ầ ố ớ ằ ầ ổ
l ng c u chia cho ph n trăm thay đ i giáượ ầ ầ ổ

 
d

dd
d Q

P

P

Q

P%

Q %
 E ×

∆
∆=

∆
∆=Công th cứ :  

100*
P

)PP(
P%

100*
Q

)QQ(
Q%

1

21

1d

2d1d
d

−=∆

−=∆



04/2008 Dr. Tran Van Hoa, HCE 10

 N u quan h  gi a Q và P đ c bi u di n ế ệ ữ ượ ể ễ
b ng hàm c u (kh  vi)ằ ầ ả
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 N u quan h  gi a Q và P đ c bi u ế ệ ữ ượ ể
di n b ng đ ng c u cho tr cễ ằ ườ ầ ướ
Áp d ng quy t c PAPO có 3 b cụ ắ ướ
1. B1: V  ti p tuy n v i đ ng c u t i đi m P ẽ ế ế ớ ườ ầ ạ ể

c n tính h  s  co giãn, c t tr c tung ký ầ ệ ố ắ ụ
hi u là O, c t tr c hoành ký hi u là Aệ ắ ụ ệ

2. B2: Đo kho ng cách t  P đ n A và t  P đ n ả ừ ế ừ ế
O

3. B3: H  s  co giãn t i P là: ệ ố ạ

PO

PA
 Ed =
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2. Co giãn kho ng là co giãn trên m t ả ộ
kho ng h u h n nào đó c a đ ng c uả ữ ạ ủ ườ ầ

 Công th c tínhứ
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Các đi m c n chú ýể ầ

 H  s  co giãn là s  t ng đ i – không có ệ ố ố ươ ố
đ n v  đo l ngơ ị ườ

 D u âm đ ng tr c h  s  co giãn đ c phép ấ ứ ướ ệ ố ượ
không vi t ế

 Gi  đ nh ceteris paribus đ c s  d ngả ị ượ ử ụ
 Đ  co giãn khác v i đ  d c c a đ ng c uộ ớ ộ ố ủ ườ ầ
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 H  s  co giãn là s  t ng đ i không ệ ố ố ươ ố
có đ n v  đo l ngơ ị ườ
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N u l ng c u tính b ng ế ượ ầ ằ
kg, thì kg chia cho kg s  ẽ
h t. Giá tính b ng đ ng, ế ằ ồ
thì đ ng chia cho đ ng s  ồ ồ ẽ
h t đ n v  tính.ế ơ ị

u đi m l n nh t c a h  s  co giãn là có th  so sánh đ c Ư ể ớ ấ ủ ệ ố ể ượ
nhi u hàng hoá có đ n v  tính không đ ng nh tề ơ ị ồ ấ
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 D u âm tr c h  s  co giãn có th  b  ấ ướ ệ ố ể ỏ
đi - ch  đúng đ i v i co giãn theo giá c a chính hàng hoá đóỉ ố ớ ủ

 Giá c a bánh mì k p th t có giá $3 gi m xu ng $1,5. L ng ủ ẹ ị ả ố ượ
c u tăng t  1000 lên 1500. H  s  co giãn giá?ầ ừ ệ ố
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04/2008 Dr. Tran Van Hoa, HCE 16

 Gi  đ nh Ceteris Paribusả ị  
 Các y u t  khác không thay đ i. S  d ng ví d  v  bánh mì ế ố ổ ử ụ ụ ề

k p th t (Hamburger)  trên, bây gi  giá c a Pizza gi m t  $5 ẹ ị ở ờ ủ ả ừ
xu ng còn $4.ố

 Pizza và Hamburgers là 2 hàng hoá thay th , giá pizza gi m ế ả
s  làm cho đ ng c u v  hamburger d ch chuy n sang trái. ẽ ườ ầ ề ị ể
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Q

P

Q

P
C u v  hamburgerầ ề

15001000

3

1,5

1100

1,5

3

Khi giá pizza gi m, đ ng c u hamburger d ch chuy n ả ườ ầ ị ể
sang trái làm cho l ng c u tiêu dùng là 1100ượ ầ
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L ng ượ
hamburger

Giá 
hamburger

Giá 
pizza

1000 3 5

1500 1,5 5

1100 1,5 4

B ng này đ c rút ra t  đ  th  trên. Tính h  s  co ả ượ ừ ồ ị ệ ố
giãn c a hamburger đ i v i giá, ta ph i nh  r ng ủ ố ớ ả ớ ằ
l ng c u hamburger thay đ i là do giá c a chính nó ượ ầ ổ ủ
thay đ i.ổ
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L ng ượ
hamburger

Giá 
hamburger

Giá 
pizza

1000 3 5

1500 1,5 5

1100 1,5 4
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L ng ượ
hamburger

Giá 
hamburger

Giá 
pizza

1000 3 5

1500 1,5 5

1100 1,5 4

Nhìn vào s  thay đ i % l ng c u. Khi l ng c u ự ổ ượ ầ ượ ầ
thay đ i t  1000 đ n 1500, t c tăng 50%. Nh ng ổ ừ ế ứ ư
khi l ng c u thay đ i t  1500 đ n 1000, t c tăng ượ ầ ổ ừ ế ứ
33,3%. T ng t , giá t  $3 đ n $1,5, thay đ i ươ ự ừ ế ổ
50%, nh ng t  1,5 đ n 3, thay đ i 100%ư ừ ế ổ
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 Đ  co giãn và đ  d c đ ng c u ộ ộ ố ườ ầ
không gi ng nhauố
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3. Phân lo i h  s  co giãn theo giáạ ệ ố

a) H  s  co giãn l n h n 1 (Eệ ố ớ ơ d > 1), thì nói r ng hàng hoá đó co giãnằ

b) H  s  co giãn nh  h n 1 (Eệ ố ỏ ơ d < 1), hàng hoá đó không co giãn

c) H  s  co giãn b ng 1 (Eệ ố ằ d = 1), co giãn đ n vơ ị

d) H  s  co giãn b ng 0 (Ed = 0), hoàn toàn không co giãnệ ố ằ
e) H  s  co giãn b ng vô cùng (Ed = ệ ố ằ ∞), hoàn toàn co giãn
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P

Q

D

P

Q

D

N u đ ng c u “ph ng” ế ườ ầ ẳ
thì c u hàng hoá đó co giãnầ

N u đ ng c u “d c” thì c u ế ườ ầ ố ầ
hàng hoá đó không co giãn
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Hai thái c c:ự

C u hoàn toàn ầ
không co giãnGiá

L ng ượ
c uầ

C u hoàn toàn co giãnầ

Trong th c t  r t khó đ  đ a ra ví d  v  c u hoàn toàn co giãn và hoàn ự ế ấ ể ư ụ ề ầ
toàn không co giãn. Tuy nhiên, chúng ta có th  đ a ra các ví d  v  c u co ể ư ụ ề ầ
giãn nhi u hay ít co giãnề
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P

Q

D

P

Q

D

Co giãn

Không 
co giãn

L u ý:ư

M c dù đ ng c u “ph ng” ta ặ ườ ầ ẳ
nói là c u co giãn, đ ng c u ầ ườ ầ
“d c” là không co giãn. TUY ố
NHIÊN, trên cùng m t đ ng ộ ườ
c u co giãn thì v n có nh ng ầ ẫ ữ
đo n không co giãn. Ng c ạ ượ
l i trên đ ng c u không co ạ ườ ầ
giãn cũng có nh ng đo n co ữ ạ
giãn!!!
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Khi giá gi m t  2 xu ng 1 thì l ng c u tăng t  500 lên 600. Ph n ả ừ ố ượ ầ ừ ầ
trăm thay đ i giá r t l n, và ph n trăm thay đ i l ng c u nh  h n. ổ ấ ớ ầ ổ ượ ầ ỏ ơ
Do v y, h  s  co giãn c a c u s  nh  h n 1. ậ ệ ố ủ ầ ẽ ỏ ơ

P

Q

1
2

600500
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Khi giá gi m t  7 xu ng 6 thì l ng c u tăng t  25 lên 125. Ph n trăm ả ừ ố ượ ầ ừ ầ
thay đ i giá r t nh , nh ng ph n trăm thay đ i l ng c u  l n h n. Do ổ ấ ỏ ư ầ ổ ượ ầ ớ ơ
v y, h  s  co giãn c a c u s  l n h n 1. ậ ệ ố ủ ầ ẽ ớ ơ

P

Q

7
6

25 125
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N u h  s  co giãn l n h n 1 t i m t đ u bên này c a đ ng c u và nh  ế ệ ố ớ ơ ạ ộ ầ ủ ườ ầ ỏ
h n 1 t i đ u bên kia, thì s  có m t n i b ng 1 t i đi m gi a c a ơ ạ ầ ẽ ộ ơ ằ ạ ể ữ ủ
đ ng c u ườ ầ

P

Q

1
2

600500

7

2

6

25 125

Khôngc
o giãn

Co giãn

8,66 0,27
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4. Co giãn và doanh thu

 Doanh thu = Giá x l ng hàng hoáượ
 TR = P x Q
 Khi giá thay đ i thì doanh thu s  thay đ i. ổ ẽ ổ

N u bi t đ c co giãn c a c u thì có th  ế ế ượ ủ ầ ể
d  đoán đ c s  thay đ i c a doanh thu?!ự ượ ự ổ ủ

S  liên quan gi a doanh thu và co giãn là lý do chính ự ữ
khi n các doanh nghi p quan tâm đ n  s  co giãnế ệ ế ự
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 Quan h  gi a co giãn và doanh thu:ệ ữ
Khi giá tăng, làm tăng doanh thu – là do hi u ệ

ng c a giáứ ủ  (price effect)

NH NGƯ
Giá tăng làm gi m l ng c u – là do ả ượ ầ hi u ệ

ng c a l ngứ ủ ượ  (quantity effect)

Hai tác đ ng này nh h ng ng c chi u ộ ả ưở ượ ề
nhau. Hi u ng nào l n h n ph  thu c ệ ứ ớ ơ ụ ộ
là đ  co giãnộ . 
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P

Q

P

Q
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+
-
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Co giãn

Không co giãn
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Gi  s  giá gi m 10%ả ử ả

 N u hàng hoá này có ế
h  s  co giãn là 0,5 ệ ố
(không co giãn), thì 
l ng c u s  tăng 5%. ượ ầ ẽ
L ng c u tăng 5% ượ ầ
nh  h n so v i giá ỏ ơ ớ
gi m, nên doanh thu s  ả ẽ
gi mả

 N u hàng hoá này có ế
h  s  co giãn là 1,5 (co ệ ố
giãn), thì l ng c u s  ượ ầ ẽ
tăng 15%. L ng c u ượ ầ
tăng l n h n 10% gi m ớ ơ ả
giá, nên doanh thu 
tăng. 
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Gi  s  giá tăng  10%ả ử

 N u hàng hoá này có ế
h  s  co giãn là 0,5 ệ ố
(không co giãn), thì 
l ng c u s  gi m 5%. ượ ầ ẽ ả
L ng c u gi m 5% ượ ầ ả
nh  h n so v i giá tăng ỏ ơ ớ
10%, nên doanh thu s  ẽ
tăng

 N u hàng hoá này có ế
h  s  co giãn là 1,5 (co ệ ố
giãn), thì l ng c u s  ượ ầ ẽ
gi m 15%. L ng c u ả ượ ầ
gi m 15% l n h n 10% ả ớ ơ
tăng giá, nên doanh thu 
gi m. ả
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Khái quát quan h  co giãn và doanh thu – ệ
ceteris paribus

Đ  co giãnộ Giá tăng Giá gi mả

C u co giãn (Eầ d > 1) DT gi m ả DT tăng

Không co giãn (Ed < 1) DT tăng DT gi mả

Co giãn đ n v  (Eơ ị d = 1) DT không đ iổ DT không đ iổ

N u là ch  DN, B n thích s n xu t hàng hoá co giãn hay ế ủ ạ ả ấ
không co gi n? T i sao?!ả ạ
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Hãy gi i thích t i sao?ả ạ

 Vé máy bay, h ng nh t (business) không ạ ấ
gi m giá, trong khi h ng th ng (economy) ả ạ ườ
l i đ c gi m giá?ạ ượ ả

 Các lo i thu c tây nh  thu c c m cúm, đau ạ ố ư ố ả
đ u không gi m giá, trong khi n c u ng ầ ả ướ ố
Coca, ăn nhanh đ c gi m giá?ượ ả

 Các khách s n  bãi bi n th ng chào gi m ạ ở ể ườ ả
giá ngo i tr  nh ng tháng cao đi m vào mùa ạ ừ ữ ể
hè?
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 DN có ch ng trình qu ng cáo s n ph m ươ ả ả ẩ
nh m làm cho hàng hoá c a mình tr  nên ằ ủ ở
không co giãn.

 Nh ng s n ph m m i t o ra th ng là ữ ả ẩ ớ ạ ườ
không co giãn. 

Hàng hoá th ng đ c gi m giá là nh ng hàng hoá có ườ ượ ả ữ
c u co giãn, ng c l i nh ng hàng hoá không đ c gi m ầ ượ ạ ữ ượ ả
giá là hàng hoá đó có c u không co giãnầ
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0
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Q

P

Ed< 1 

Ed > 1 

Ed = 
1 

Nh  r ng đ  co ớ ằ ộ
giãn c a c u theo ủ ầ
giá t i các đi m ạ ể
trên đ ng c u là ườ ầ
khác nhau. Đi u ề
này có nghĩa là 
chúng ta đ ng  v  ứ ở ị
trí nào trên đ ng ườ
c u là r t quan ầ ấ
tr ng!!!ọ
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P

Q

P0

P1

Q0Q1

Hiê  ng giáụ ứ Hiê  ng ụ ứ
l ngượ

Không co giãn
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P

Q

P0

P1

Q0Q1

Hiê  ng giáụ ứ

Hiê  ng ụ ứ
l ngượ

Co giãn
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P

Q

Đi u này kh ng ề ẳ
đ nh r ng giá tăng ị ằ
doanh thu tăng

Đo n không co giãn ạ
c a đ ng c u ủ ườ ầ
không co giãn

P

Q

Đo n co giãn ạ
c a đ ng c u ủ ườ ầ
không co giãn
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5. T i sao c u co giãn khác ạ ầ
nhau?
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 M c đ  thay th  c a hàng hoáứ ộ ế ủ  - n u ế
hàng hoá nào đó có nhi u hàng hoá thay ề
th  cho nó thì đ  co giãn càng l n (c u co ế ộ ớ ầ
giãn)

 Các lo i bia khác nhau có th  thay th  t t ạ ể ế ố
cho nhau (co giãn cao)

 Các hãng hàng không qu c t  khác nhau ố ế
có th  thay th  cho nhau (co giãn cao)ể ế
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 T  tr ng thu nh p chi tiêu cho hàng ỷ ọ ậ
hoá - t  tr ng thu nh p chi cho hàng hoá ỷ ọ ậ
càng cao thì c u hàng hoá đó càng co ầ
giãn

 Cái gim gi y t  chi m t  tr ng r t nh  ấ ờ ế ỷ ọ ấ ỏ
trong ngân sách tiêu dùng nên r t ít co ấ
giãn

 Nhà , xe c  chi m t  tr ng r t l n trong ở ộ ế ỷ ọ ấ ớ
ngân sách gia đình nên r t co giãnấ
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  nhi u n c đang phát tri n, n c có thu Ở ề ướ ể ướ
nh p th p, l ng th c th c ph m chi m t  ậ ấ ươ ự ự ẩ ế ỷ
tr ng r t l n trong ngân sách tiêu dùng c a ọ ấ ớ ủ
gia đình. Co giãn c a c u đ i v i l ng th c ủ ầ ố ớ ươ ự
th c ph m là khá cao. ự ẩ
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 S  thay đ i giá nh t th i hay th ng ự ổ ấ ờ ườ
xuyên

 N u giá thay đ i (gi m) nh t th i, ng i ta ế ổ ả ấ ờ ườ
s  đ  xô đ n mua. ẽ ổ ế

 Các siêu th  gi m giá vào d p 2-9 hàng ị ả ị
năm, làm cho nhi u ng i đ n mua nh ng ề ườ ế ữ
hàng gi m giá, làm cho c u r t co giãnả ầ ấ
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 Co giãn trong dài h n so v i ng n h nạ ớ ắ ạ
 Co giãn trong dài h n th ng l n h n so ạ ườ ớ ơ

v i ng n h nớ ắ ạ
 Vì trong dài h n ng i ta có th i đ  th i ạ ườ ờ ủ ờ

gian đ  thay đ i hành vi tiêu dùngể ổ
 Ng n h n là kho ng th i gian tr c khi ắ ạ ả ờ ướ

ng i ta k p thay đ i hành vi tiêu dùngườ ị ổ
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Ng n h n và dài h nắ ạ ạ

 Ng n h n là th i kỳ sau khi có s  thay đ i ắ ạ ờ ự ổ
giá nh ng tr c khi có s  đi u ch nh v  ư ướ ự ề ỉ ề
l ng.ượ

 Dài h n là th i kỳ c n thi t đ  hoàn thành s  ạ ờ ầ ế ể ự
đi u ch nh v  l ng khi giá thay đ i. Kho ng ề ỉ ề ượ ổ ả
th i gian này ph  thu c vào ng i tiêu dùng ờ ụ ộ ườ
ch n s  đi u ch nh nào. ọ ự ề ỉ
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 Hãy v  đ ng c u trong ng n h n và trong ẽ ườ ầ ắ ạ
dài h n?ạ
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Các lo i co giãn khác?ạ

 Co giãn theo thu nh pậ
 Co giãn chéo
 v.v...
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Co giãn chéo

 Đ  co giãn chéo c a c u hàng hoá i theo giá ộ ủ ầ
c a hàng hoá j là thay đ i % trong l ng c u ủ ổ ượ ầ
c u hàng hoá i chia cho thay đ i % t ng ả ổ ươ

ng trong giá hàng hoá jứ
 Ei

j > 0 => i và j là 2 hàng hoá thay thế

 Ei
j < 0 => i và j là 2 hàng hoá b  sungổ
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Đ  co giãn chéo và co giãn c a ộ ủ
c u hàng hoá  Anh ầ ở

% thay đ i ổ
l ng c uượ ầ

Do 1% thay đ i trong giá c aổ ủ

Th c ănứ Qu n áoầ Du l chị

Th c ănứ -0,4 0 0,1

Qu n áoầ 0,1 -0,5 -0,1

Du l chị 0,3 -0,1 -0,5
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Co giãn theo thu nh pậ

 Co giãn c a c u theo thu nh p c a 1 hàng ủ ầ ậ ủ
hoá là % thay đ i c a l ng c u chia cho ổ ủ ượ ầ
ph n trăm thay đ i t ng ng c a thu nh p.ầ ổ ươ ứ ủ ậ

Phân lo i:ạ
 EI >0 => hàng hoá thông th ngườ

 EI <0 => hàng hoá th  c pứ ấ

 EI >1 => hàng hoá cao c pấ

 EI <1 => hàng hoá thi t y uế ế
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H  s  co giãnệ ố
V n chuy n hàng không, ậ ể
đ ng dàiườ

2,4

Cá t iươ 2,2

Xe h iơ 1,2 – 
1,5

Giáo d c t  nhânụ ư 1,1

TV 1,2

Giày 0,9

Thu c láố 0,4

Cà phê 0,3

Xăng d uầ 0,2

Ngu n: H.S. Houthaker & L.D. Taylor, ồ C u tiêu dùng  Mầ ở ỹ, 1929 - 1970
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Co giãn c a cungủ

 Đ nh nghĩaị
 Công th c tínhứ
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Ai th c s  là ng i ch u thu ?ự ự ườ ị ế

 Đ ng c u d c, đ ng cung tho iườ ầ ố ườ ả
 Đ ng c u tho i, đ ng cung d cườ ầ ả ườ ố
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Ghi nh :ớ

 Cách tính h  s  co giãnệ ố
 Quan h  co giãn và doanh thuệ
 Ceteris paribus r t quan tr ngấ ọ
 Đ nh nghĩa v  co giãn và các y u t  nh ị ề ế ố ả

h ng đ n s  co giãnưở ế ự
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